
 1 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                     
   

DANH SÁCH ĐẠT KHEN TH ƯỞNG NGOẠI KHÓA LO ẠI XUẤT SẮC  
(ĐỢT 2) NH 2009 – 2010 

 

Khoa TT Họ và tên Giới 
tính 

Ngày 
sinh 

Địa chỉ 
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt ñộng  

ngoại khóa 
ĐHT ĐRL Xếp 

loại 
Ghi 
chú 

XD& Đ 1 
Phạm Nguyễn Thảo 
Hiền 

Nữ 05/12/88 Tp.HCM 20761116 XD07B1 

- GK Thành ñoàn hoàn thành tốt 
tháng Thanh niên năm 2010. 
- Giấy xác nhận là thành viên 
BTC ñã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ (Trưởng ban hậu cần) 
trong cuộc thi học thuật ngành 
Xây dựng ‘Kỹ năng sáng tạo’ lần 
1 tháng 3/2010. 

7.21 93 
Xuất 
sắc 

 

KT-TC-
NH 

2 Triệu Minh Sâm Nam 27/02/91 Tp.HCM 0954030577 TN09A01 
- Thành viên ñội Văn nghệ 
Trường. 

7.08 85 
Xuất 
sắc  

ĐNAH 3 Nguyễn Lê Hải Sơn Nam 16/02/90 Tp.HCM 0855010075 DN08 
- Thành viên ñội Văn nghệ 
Trường. 

6.11 98 
Xuất 
sắc  

ĐNAH 4 Phạm Thị Ngọc Trinh Nữ 23/12/89 Tiền Giang 50760105 DN07 

- GK HSVTP về hoạt ñộng xuất 
sắc trong công tác Hội và phong 
trào SV. 
- GK thành tích XS BTC cuộc 
thi Cool Nippon do Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị khen tặng. 

7.93 94 
Xuất 
sắc  

ĐNAH 5 
Lê Nguyễn Phương 
Thảo 

Nữ 14/04/89 Tp.HCM 50760095 DN07 

- Giải KK cuộc thi SV NCKH 
cấp Trường năm 2010. 
- Giải KK cuộc thi SV NCKH 
cấp Bộ năm 2010. 

7.0 96 
Xuất 
sắc  

CNSH 6 Hồ Bảo Khuyên Nữ 26/02/87 Tp.HCM 30660146 SH06 

- Giải nhất cuộc thi SV NCKH 
cấp Bộ. 
- Giải nhất cuộc thi SV NCKH 
cấp Thành. 
- Giải nhất cuộc thi SV NCKH 
cấp Trường. 

7.96 93 
Xuất 
sắc  

Khoa TT Họ và tên Giới Ngày Địa chỉ MSSV Lớp Thành tích hoạt ñộng  ĐHT ĐRL Xếp Ghi 
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tính sinh thường trú ngoại khóa loại chú 

CNSH 7 Đỗ Kiều Anh Nữ 30/10/89 Tp.HCM 30700009 SH07 

- GK Thành ñoàn về hoàn thành 
tốt công tác NH 09–10. 
- BTC cuộc thi học thuật “Nhà 
CNSH trẻ’’ 

6.47 100 
Xuất 
sắc  

QTKD 8 Trần Thành Luân Nam 31/03/89 Tp.HCM 40701228 QT07MK 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND 
TP.HCM (năm 2010) 
- GK Sở Văn hóa Thể thao & Du 
lịch TP.HCM (năm 2010) 
- Bằng khen của Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
- GK của Thành Đoàn TP.HCM 
(tháng thanh niên năm 2010). 

6.66 89 
Xuất 
sắc  

QTKD 9 Trần Văn Trí Nam 1991 An Giang 0954012560 QT09A4 

- GK của Thành Đoàn TP.HCM 
(tháng thanh niên năm 2010). 
- GK của Thành Đoàn TP.HCM 
(Công tác Đoàn và phong trào 
thanh NH 09-10). 

7.03 94 
Xuất 
sắc  

QTKD 10 
Phạm Văn Điền 
Chung 

Nam 28/10/89 Tp.HCM 40701037 QT07KQ2 

- GK HSV TP.HCM tham gia 
công tác hội và phong trào SV 
NH 09-10. 
- GK Đoàn Trường. 

7.36 98 
Xuất 
sắc  

  
               PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG  NGƯỜI LẬP BẢNG 
 (Đã ký) (Đã ký)  (Đã ký) 
 Nguyễn Văn Phúc Tạ Thị Lan Anh          Huỳnh Phượng Hy 


